
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà 57, ngõ 58 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/11/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XNK KHOÁNG SẢN THIÊN KHÔI

0110550912

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác (Điều 14 Nghị định 
số 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của bộ công thương)
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan (Điều 8 Nghị 
định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí và Khoản 2 Điều 
15 Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương)

4661

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( trừ kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XNK KHOÁNG SẢN THIÊN 
KHÔI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0948922368   
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
- Bán buôn xi măng 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi 
- Bán buôn kính xây dựng 
- Bán buôn sơn, véc ni 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
- Bán buôn đồ ngũ kim 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

8. Khai thác và thu gom than cứng
(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các quy định pháp luật liên 
quan)

0510

9. Khai thác và thu gom than non
(Chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các quy định pháp luật liên 
quan)

0520

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá (Điều 28 Luật thương 
mại năm 2005)
(Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật.)

8299(Chính)

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Dịch vụ thiết kế đồ thị; 
- Hoạt động trang trí nội thất.

7410

12. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt 0722

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

14. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

15. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

16. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

17. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

19. Sản xuất than cốc 1910

20. Sản xuất sản phẩm chịu lửa 2391

21. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

22. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

23. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

24. Sản xuất sắt, thép, gang 2410
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 LÊ HUY 
VƯƠNG

Việt 
Nam

Khu phố 3, Phường 
Ba Đình, Thị xã Bỉm 
Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 038091010183

25. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
(Trừ hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng miếng, vàng nguyên 
liệu)

2420

26. Đúc sắt, thép 2431

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: 
Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa tại các địa điểm như kho hàng hóa, 
chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

5224

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Logistics (Điều 4 Nghị định số: 163/2017/NĐ-CP quy 
định về kinh doanh dịch vụ logistics)

5229

31. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102

34. Xây dựng công trình điện 4221

35. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

36. Xây dựng công trình công ích khác 4229

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

38. Phá dỡ 4311

39. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ hoạt động nổ mìn)

4312

40. Lắp đặt hệ thống điện 4321

41. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và 
vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 ĐOÀN THÁI 
THIỆN

Việt 
Nam

Chung cư 12 nhà A19 
khu tập thể quân đội, 
Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 030087003463

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038091010183
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu phố 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu phố 3, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ HUY VƯƠNG Nam

26/01/1991 Kinh Việt Nam

11/08/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã 
hội            

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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